
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN 

"THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" - GPP ĐỢT 27/2023 

(kèm theo Quyết định số: /QĐ -SYT ngày          /7/2023 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 

Địa chỉ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 
Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh Số nhà, thôn, 

xã 

Tp, thị xã, 

huyện 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Thái Thị Tuyết 

 

 

 

 
Nhà thuốc 

Long Châu 

1301 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ đại 

học 

 
 

Số 270, đường 

ĐT 741, thôn 

Phú Cường, xã 

Phú Riềng,  

 

 

 

 

Huyện Phú 

Riềng 

 

 

 

 
1680/CCHN-D-

SYT-HCM 

 

 

 

 

27/11//2017 

 

 

 

 
Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

 

 

 

2894/GPP 

 

 

 

 
1725/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0989424423 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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Trương Thúy 

An 

 

 
 

 

Nhà thuốc 

Tâm An 

 

 
 

 

Nhà thuốc 

 

 
 

 

Dược sĩ đại 

học 

 

 
 

 
Tổ 01, Thôn 

04, xã Long 

Hà,  

 

 
 

 
Huyện Phú 

Riềng 

 

 
 

 
7414/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

 

 
 

 

13/3/2023 

 

 
 

 
Sở Y tế 

Đồng Nai 

 

 
 

 

2895/GPP 

 

 
 

 
1726/ĐKKD

D- BP 

 

 
 

 

0964394459 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Có bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

 
 

 

 

3 

 
 

 

 

Vũ Thị Lý 

 

 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1363 

 
 

 

 

Nhà thuốc 

 
 

 

 
Dược sĩ đại 

học 

 
 

 

 
Số 49, 

đường ĐT 

759B, tổ 

36, ấp 

Tân Phú, 

xã Tân 

Thành, 

 
 

 

 
huyện Bù 

Đốp 

 
 

 

 

2283/CCHN-

D-SYT-BP 

 
 

 

 

25/02/2023 

 
 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 
 

 

 

2896/GPP 

 
 

 

 
1727/ĐKKD

D- BP 

 
 

 

0967238182 

 
Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất 



 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 
Địa 
chỉ 

 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 

Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh 

Số nhà, 

thôn, xã 

Tp, thị 

xã, 

huyện 
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Vương Thanh 

Huệ 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Thanh Huệ 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ  cao 

đẳng 

 

 

 

147 ấp Tân 

Hiệp, xã Tân 

Thành, 

 

 

 

 

Huyện Bù 

Đốp, 

 

 

 

 

2126/CCHN-D-

SYT-BP 

 

 

 

 

8/9/2022 

 

 

 

 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

 

 

 

 

2897/GPP 

 

 

 

 

1728//ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0962036150 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Vương Thị 

Bích Thảo 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Xuân Kim 

Huệ 

 

 

 
 

Quầy thuốc 

 

 

 
 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Tổ 1, Ấp 2, 

xã Thiện 

Hưng, 

 

 

 
 

Huyện Bù 

Đốp, 

 

 

 

 

1291/BP-CCHN 

 

 

 
 

9/6/2017 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 
 

2898/GPP 

 

 

 
1729//ĐKKD

D- BP 

 

 

 
 

0964678067 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Phạm Văn 

Diên 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Xuân 

Phương 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ  cao 

đẳng 

 

 

 

 

Tổ 3, Ấp 

Thanh Thủy, 

TT. Thanh 

Bình, 

 

 

 

 

Huyện Bù 

Đốp, 

 

 

 

 

2341/CCHN-

D-SYT-BP 

 

 

 

 

26/4/2023 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2899/GPP 

 

 

 

1730/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0976701333 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Bế Thị Hoa 

 

 

 

 

Quầy thuốc số 

80 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 

Số 226, KP 

Thanh Bình, 

TT. Thanh 

Bình, 

 

 

 

 

Huyện Bù 

Đốp, 

 

 

 

 

570/BP-CCHN 

 

 

 

 

12/01/2015 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2900/GPP 

 

 

 

 

328/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0384325375 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 

 

 

 

 

 

 

 



 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên 

môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 
Địa 
chỉ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 

Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh 

Số nhà, 

thôn, xã 

Tp, thị 

xã, 

huyện 
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Đặng Trường 

Luân 

 

 

 

 

Nhà  thuốc 

Tâm Việt 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ đại 

học 

 

 

 

 

Số nhà 59, 

đường ĐT 

741, khu 

phố 1, 

phường 

Thác Mơ, 

 

 

 

 

Thị xã 

Phước 
Long 

 

 

 

 

605/BP- CCHND 

 

 

 

 

10/02/2015 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2901/GPP 

 

 

 

 

498/ĐKKDD

- BP 

 

 

 

 

0948380160 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Có bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Hằng 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

Bảo Ngọc 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 
học 

 

 

 

 

Thôn Bình 

Minh, xã 

Bình Sơn, 

 

 

 

 

Huyện Phú 
Riềng 

 

 

 

 

1612/CCHN-D-

SYT-BP 

 

 

 

 

28/5/2019 

 

 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương 

 

 

 

 

2902/GPP 

 

 

 

1213/ĐKKD

D- BP 

 

 

 

 

0969880818 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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Hồ Thị Bích 

Vân 

 
 

 

 

Quầy thuốc 

Bích Vân 

 
 

 

 

Quầy thuốc 

 
 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 
 

 

 

Số 188, Thôn 

Bình Hiếu, xã 

Bình Tân 

 
 

 

 

Huyện Phú 

Riềng 

 

 

 

 

88/BP-CCHN 

 
 

 

 

01/8/2013 

 
 

 

 

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 
 

 

 

2903/GPP 

 
 

 

125/ĐKKD

D- BP 

 
 

 

 

0989424423 

 
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất). 
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